
 

STT Ngày/tháng/năm sinh Trường Khoa
Chuyên Ngành

Thành phố/Tỉnh

Đã có phiếu điểm 

(Có phiếu điểm điền x, chưa có 

điền số 0)

Ca thi Địa điểm thi Ghi chú

1 Nguyễn Thị Ly Ly 7/7/1992 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Ngân hàng Ngân hàng Thừa Thiên Huế 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

2 Hoàng Thị Xuân Thảo 3/6/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Ngân hàng Ngân hàng Thừa Thiên Huế 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

3 Võ Thị Thu Hiền 10/10/1994 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Kinh tế Kinh tế phát triển Quảng Trị 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

4 Phạm Thị Thanh Nhung 11/21/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

tổng quát Đà Nẵng 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

5 Nguyễn Văn Luận 12/20/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

tổng quát Quảng Nam 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

6 Trần Chí Thành 10/27/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Quản trị kinh doanh Quản trị nguồn nhân lực Đà Nẵng 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

7 Nguyễn Phương Tuyền 1/1/1992 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Tài chính Tài chính doanh nghiệp Đà Nẵng 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

8 Lê Thị Nhật Linh 1/24/1994 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

tổng quát Quảng Bình 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

9 Hồ Lê Hạnh Ngọc 7/26/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Ngân hàng Ngân hàng Đăk Lăk 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

10 Nguyễn Thị Thùy Dương 8/4/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

tổng quát Quảng Nam 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

11 Trần Thị Thùy Linh 7/10/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Ngân hàng Ngân hàng Quảng Trị 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

12 Hoàng Thị Ngọc Nhung 1/4/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Quản trị kinh doanh Quản trị nguồn nhân lực Quảng Trị 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

13 Phan Thị Thu Thảo 11/17/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Thống kê - Tin học Tin học quản lý Gia Lai 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

14 Lê Quang Trường 9/25/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Kế toán Kiểm toán Quảng Nam 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

15 Nguyễn Cẩm Linh 9/26/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Kế toán Kế toán Đà Nẵng 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

16 Lê Phương Trình 10/12/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Kế toán Kiểm toán Đà Nẵng 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

17 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12/12/1994 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Ngân hàng Ngân hàng Đà Nẵng 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

18 Nguyễn Thị Thu Thảo 8/8/1994 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Kế toán Kiểm toán Đà Nẵng 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

19 Lê Hà Quỳnh Tiên 1/5/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Thương mại Ngoại thương Đà Nẵng 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

20 Mai Phan Thảo Trâm 11/4/1994 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Thương mại Ngoại thương Đà Nẵng 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

21 Vương Hữu Quốc Khánh 11/22/1993 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng CNTT CNTT Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

22 Nguyễn Thanh Vũ 10/10/1992 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Điện tử - Viễn thông Điện tử - Viễn thông Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

23 Phạm Hải An 28/12/1991 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Điện Điện Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

24 Nguyễn Tiến Danh 25/02/1993 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Quản lý dự án Quản lý dự án Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

25 Nguyễn Văn Lợi 21/12/1993 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Cơ khí giao thông Cơ khí giao thông Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

26 Phạm Quốc Cường 24/6/1993 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Điện tử - Viễn thông Điện tử - Viễn thông Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

27 Nguyễn Đăng Hải 25/10/1993 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Điện tử - Viễn thông Điện tử - Viễn thông Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

28 Nguyễn Đình Tý 12/2/1992 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

Khoa Xây dựng Thủy lợi Thủy 

điện Thủy lợi Thủy điện Đà Nẵng 0
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

29 Huỳnh Văn Viên 5/30/1994 ĐH Tài chính - Kế toán Tài chính - Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp Quảng Ngãi x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

30 Nguyễn Minh Toàn 3/5/1994 ĐH Tài chính - Kế toán Kế toán - Kiểm toán Kế toán doanh nghiệp Quảng Ngãi x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

31 Trần Xuân Hải 4/7/1994 ĐH Tài chính - Kế toán Kế toán - Kiểm toán Kế toán doanh nghiệp Quảng Ngãi x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

32 Nguyễn Công Nguyện 1/18/1992 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Tin học công nghiệp Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Thí sinh tự do

33 Chu Quốc Minh 3/20/1992 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Tin học công nghiệp Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Thí sinh tự do

34 La Thị Bích Ngà 3/20/1992 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Thí sinh tự do
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35 Ngô Tâm Ngọc 1/5/1993 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Kế toán Kế toán Đà Nẵng x
Ca 2: 14h00 - 17h30

IIG Việt Nam

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Thí sinh tự do
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